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Phần I :Trắc nghiệm (4đ)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng cho mỗi bài tập dưới đây.

Bài 1. Số gồm năm  nghìn, bốn trăm được viết là :

A. 5400

B. 5040

C. 5004

D. 4500
Bài 2. Số liền sau của 4819 là : 

A. 4839

B. 4818

C. 4820

D. 4828

Bài  3.

	         Đồng hồ chỉ mấy giờ?           

         A. 2 giờ  10 phút      

         B. 10 giờ 10 phút

         C. 10 giờ  2 phút

         D. 2 giờ kém 10 phút
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Bài 4. Hình chữ nhật có chiều dài 10cm, chiều rộng 8cm. Chu vi hình chữ nhật là :


A. 80cm

  B. 18cm

   C. 36cm

D. 9cm

Bài 5. Số lớn nhất trong các số 8576, 8756, 8765, 8675 là:

A. 8576

  B. 8756

    C. 8765

    D. 8675
Bài  6.    4m 5cm = …….. cm?        Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:          
A. 450                     B. 405                       C . 45                      D.  504

Bài 7.  Giá trị biểu thức   700 + 105 x 4 là:

A. 1120                   B. 3220                     C. 1160                   D. 3260.

Bài 8. Hình vuông có chu vi là 64m .Cạnh hình vuông là
A. 32m


B. 16m

C. 32m

D.16cm
Phần II : Tự luận (6đ)
Bài 1. Đặt tính rồi tính:  (1đ)
          a/ 2171  x  4                                                        b/ 2772 : 3

……………………..………….                                 …………………………………….

……………………..………….                                 …………………………………….
……………………..………….                                 …………………………………….
……………………..………….                                 …………………………………….

……………………..………….                                 …………………………………….
Bài  2. Tìm x: (2đ)
a)  x  + 1789 = 2010

                     b)       x  : 3  +  65=  1591
…………………………………......                                ………………………………….………..

…………………………………......                                ………………………………….………..

…………………………………......                                …………………………………………..

…………………………………….                                ………………………………….………..

Bài 3. (2đ)
Một phân xưởng lắp ráp máy trong 7 ngày được 756 sản phẩm. Hỏi trong 5 ngày phân xưởng đó lắp ráp được bao nhiêu sản phẩm? (Biết rằng số sản phẩm lắp ráp được trong mỗi ngày là như nhau).
Bài giải

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Bài 4. (1đ)
Tìm một số biết rằng nếu giảm số đó đi 27 và cộng với 46 thi được 129.
Bài giải

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN
GỢI Ý CHO ĐIỂM BÀI KIỂM TRA TOÁN GIỮA HỌC KÌ II – LỚP 3

Năm học 2019-2020
Phần I : Trắc nghiệm – 4đ

	Bài
	Đáp án đúng
	Số điểm

	1
	A
	0,5

	2
	C
	0,5

	3
	B
	0,5

	4
	C
	0,5

	5
	C
	0,5

	6
	B
	0,5

	7
	A
	0,5

	8
	B
	0,5


PHẦN II : Tự luận – 6 đ

Bài 1 : 1đ

Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính : 0,5đ

Bài 2 : 2 đ

Trình bày và tính đúng mỗi giá trị x : 1đ

Bài 3 : 2đ

· Trả lời và tìm đúng số sản phẩm phân xưởng sản xuất trong 1 ngày: 1 điểm

· Trả lời và tìm đúng số sản phẩm phân xưởng sản xuất trong 5 ngày: 1đ

· Thiếu đáp số hoặc thiếu (sai) tên đơn vị : trừ 0,5đ

Bài 4 : 1đ: 
                     Gọi số phải tìm là X
Ta có X- 27 + 46 = 129


X= 129 – 46 + 27


X = 110
· Lưu ý: HS làm cách khác hợp lí, đúng kết quả: cho điểm tương đương     
